
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

2 2 65DCDD10370 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

3 3 65DCDB20612 Lê Minh Dương 65DCCD11

4 4 65DCCD10723 Vũ Hoàng Đản 65DCCD11

5 5 65DCCD10711 Trịnh Minh Hiếu 65DCCD11

6 6 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

7 7 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 65DCCD11

8 8 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

9 9 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Dự toán công trình DC3CT92

Ngày thi: 4/9/2018 Ca thi: Ca 5

10 10 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 65DCCD11

11 11 65DCCD10722 Lý Văn Tý 65DCCD11

12 12 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 65DCCD12

13 13 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

14 14 65DCCD10720 Lê Anh Duy 65DCCD12

15 15 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 15 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 16 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 65DCCD11

2 17 65DCCD12476 Nguyễn Đình Cường 65DCCD11

3 18 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

4 19 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

5 20 65DCCD10690 Trần Văn Duy 65DCCD11

6 21 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

7 22 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

8 23 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

9 24 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

10 25 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu 65DCCD11

11 26 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

12 27 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật 65DCCD11

13 28 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn 65DCCD11

14 29 65DCCD12484 Khổng Văn Tâm 65DCCD11

Ngày thi: 4/9/2018 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Dự toán công trình DC3CT92

14 29 65DCCD12484 Khổng Văn Tâm 65DCCD11

15 30 65DCCD12488 Nguyễn Quang Thành 65DCCD11

16 31 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới 65DCCD11

17 32 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 65DCCD12

18 33 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 65DCCD12

19 34 65DCCD14378 Mai Văn Dương 65DCCD12

20 35 65DCCD10706 Cao Thành Hân 65DCCD12

21 36 65DCCD12481 Nguyễn Đăng Hiệp 65DCCD12

22 37 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 65DCCD12

23 38 65DCCD12494 Phạm Văn Thiện 65DCCD12

24 39 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 65DCCD12

25 40 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

26 41 65DCCD13702 Lê Hữu Tuân 65DCCD12

27 42 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 27 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


